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Bộ sưu tập

1 2 3 4 5 6 7

日 月 火 水 木 金 土

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

29 30 31

22 23 24 25 26 27 28

20XX年 7月

にちようび
nichiyoobi
Chủ Nhật

げつようび
getsuyoobi　
Thứ hai

かようび
kayoobi
Thứ ba

すいようび
suiyoobi
Thứ tư

もくようび
mokuyoobi
Thứ năm

きんようび
kin'yoobi
Thứ sáu

どようび
doyoobi
Thứ bảy

ついたち
tsuitachi

ふつか
futsuka

みっか
mikka

よっか
yokka

いつか
itsuka

むいか
muika

なのか
nanoka

ようか
yooka

ここのか
kokonoka

とおか
tooka

じゅういちにち
juu-ichi-nichi

じゅうににち
juu-ni-nichi

じゅうさんにち
juu-san-nichi

じゅうよっか
juu-yokka

じゅうごにち
juu-go-nichi

じゅうろくにち
juu-roku-nichi

じゅうしちにち
juu-shichi-nichi

じゅうはちにち
juu-hachi-nichi

じゅうくにち
juu-ku-nichi

はつか
hatsuka

にじゅういちにち
nijuu-ichi-nichi

にじゅうににち
nijuu-ni-nichi

にじゅうさんにち
nijuu-san-nichi

にじゅうよっか
nijuu-yokka

にじゅうごにち
nijuu-go-nichi

にじゅうろくにち
nijuu-roku-nichi

にじゅうしちにち
nijuu-shichi-nichi

にじゅうはちにち
nijuu-hachi-nichi

にじゅうくにち
nijuu-ku-nichi

さんじゅうにち
sanjuu-nichi

さんじゅういちにち
sanjuu-ichi-nichi

Lịch カレンダー
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1月
いちがつ
ichi-gatsu
Tháng một

2月
にがつ
ni-gatsu
Tháng hai

3月
さんがつ
san-gatsu
Tháng ba

4月
しがつ
shi-gatsu
Tháng tư

5月
ごがつ
go-gatsu

Tháng năm

6月
ろくがつ
roku-gatsu
Tháng sáu

8月
はちがつ
hachi-gatsu
Tháng tám

9月
くがつ
ku-gatsu
Tháng chín

10月
じゅうがつ
juu-gatsu
Tháng mười

11月
じゅういちがつ
juu-ichi-gatsu
Tháng mười một

12月
じゅうにがつ
juu-ni-gatsu
Tháng mười hai

sengetsu
tháng trước

raigetsu
tháng sau

20XXきょねん
kyonen năm ngoái

ことし
kotoshi năm nay

らいねん
rainen năm sau

おととい
ototoi
hôm kia

15
きのう
kinoo
hôm qua

16
きょう
kyoo
hôm nay

17
あした
ashita
ngày mai

18
あさって
asatte
ngày kia

19

・・・

・・・

・・・

とし
toshi năm

つき
tsuki tháng

しゅう
shuu tuần

せんげつ

7月
しちがつ
shichi-gatsu
Tháng bảy

kongetsu
tháng này

こんげつ らいげつ

ひ
hi ngày 20 21

せんしゅう
senshuu tuần trước

こんしゅう
konshuu tuần này

らいしゅう
raishuu tuần sau

8 9 10 11 12 13 14

日 月 火 水 木 金 土

22 23 24 25 26 27 28

日 月 火 水 木 金 土

15 16 17 18 19 20 21

日 月 火 水 木 金 土

-1

20XX -1

+1

20XX +1

まいとし
maitoshi hàng năm

まいつき
maitsuki hàng tháng

まいにち
mainichi hàng ngày

まいしゅう
maishuu hàng tuần

Lịch カレンダー


